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MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 7 HỌC TỐT 

CHỨNG MINH HÌNH HỌC

---------------------------------------------

Trong quá trìn giảng dạy bộ môn toán tôi nhận thấy học sinh THCS  gặp nhiều khó khăn đối với bộ môn toán hình. Đặc biệt là với các em học sinh lớp 7 gặp nhiều khó khăn khi làm những bài toán hình yêu cầu chứng minh. Việc giải một bài toán chứng minh hình học của học sinh có năng lực trung bình hoặc yếu quả là một vấn đề khó khăn lớn đối với học sinh. Các em không biết dựa vào cái gì để đi chứng minh, không biết bắt đầu từ đâu, không biết dùng từ như thế nào … Kỹ năng phân tích đề bài của học sinh còn hạn chế.
Với mục đích giúp học sinh yêu thích và thấy được sự hấp dẫn của môn hình học, giúp cho không khí của một tiết hình học nhẹ nhàng, giúp cho học sinh chứng minh một bài toán hình một cách đơn giản. Từ đó giúp học sinh học tốt môn hình học và nâng cao chất lượng học tập môn Toán.Vì thế tôi đã áp dụng một số giải pháp nhằm giúp các em có thể giải bài toán chứng minh hình học với chất lượng cao hơn. 
1. Phương pháp chung để giải một bài toán cần có sự gợi ý : để Thầy hỗ trợ cho trò và để trò tự định hướng suy nghĩ tìm lời giải. Sau đây là một bản gợi ý:
Bước 1:  Tìm hiểu nội dung đề bài:

· Đâu là cái phải tìm? Cái đã cho? Cái phải tìm có thể thỏa mãn điều kiện cho trước hay không? Hay chưa đủ? Hay thừa? Hay có mâu thuẫn?

· Hãy vẽ hình. Hãy sử dụng ký hiệu thích hợp.

· Phân biệt các phần khác nhau của điều kiện. Có thể diễn tả các điều kiện đó thành công thức hay không?

Bước 2:  Tìm cách giải

· Bạn đã gặp bài toán này lần nào chưa? Hay đã gặp bài toán này ở một dạng hơi khác?

· Hãy xét kĩ cái chưa biết và thử nhớ lại một bài toán quen thuộc cùng cái chưa biết hay có cái cho biết tương tự?

· Bạn có biết một bài toán nào có liên quan không? Có thể áp dụng một định lí nào đó không?

· Thấy được một bài toán có liên quan mà bạn đã có lần giải rồi, có thể sử dụng nó không? Có thể sử dụng kết quả của nó không? Hãy sử dụng phương pháp giải bài toán đó. Có cần phải đưa thêm một số yếu tố phụ thì mới áp dụng được bài toán đó hay không?

· Có thể phát biểu bài toán một cách khác hay không? Một cách khác nữa? Quay về những định nghĩa.

· Nếu bạn chưa giải được bài toán đã đề ra thì hãy thử giải một bài toán có liên quan và dễ hơn hay không? Một bài toán tổng quát hơn? Một trường hợp riêng? Một bài toán tương tự? Bạn có thể giải một phần bài toán hay không? Hãy giữ lại một phần điều kiện, bỏ qua phần kia. Khi đó cái cần tìm được xác định đến một chừng mực nào đó; nó biến đổi như thế nào? Bạn có thể nghĩ ra những điều kiện khác có thể giúp bạn xác định được cái phải tìm hay không? Có thể thay đổi cái phải tìm hay cái đã cho, hay cả hai nếu cần thiết, sao cho cái phải tìm mới và cái đã cho mới được gần nhau hơn không?

· Bạn đã sử dụng mọi cái đã cho hay chưa? Đã sử dụng hết các điều kiện hay chưa? Đã để ý một khái niệm chủ yếu trong bài toán chưa?

· Bạn có thể kiểm tra lại kết quả? Có thể kiểm tra từng bước, thấy mỗi bước đều đúng? Bạn có thể kiểm tra lại toàn bộ quá trình giải bài toán hay không?

· Nếu tìm được nhiều cách giải thì hãy so sánh các cách giải đó để tìm ra lời giải ngắn gọn và hợp lí nhất.

Bước 3: Trình bày lời giải

· Nắm lại toàn bộ cách giải đã tìm ra trong quá trình suy nghĩ nêu ở bước 2.

· Trình bày lại lời giải sau khi đã lược bỏ những yếu tố dự đoán, phát hiện, những yếu tố lệch lạc nhất thời, và đã điều chỉnh những chổ cần thiết.

Bước 4: Nghiên cứu sâu lời giải

· Bạn có thể sử dụng kết quả hay phương pháp đó cho một bài toán tương tự, một bài toán tổng quát hơn hay một bài toán nào khác hay không?

Thông qua việc dạy những bài toán cụ thể, cần nhấn mạnh để học sinh nắm được phương pháp và có ý thức vận dụng 4 bước này trong quá trình giải bài toán.

Cũng thông qua việc giải những bài toán cụ thể, cần đặt cho học sinh những câu hỏi gợi ý đúng tình huống để học sinh dần dần biết sử dụng những câu hỏi này như những phương tiện kích thích suy nghĩ tìm tòi, dự đoán, phát hiện để thực hiện từng bước của phương pháp chung giải toán. Những câu hỏi này lúc đầu là do giáo viên nêu ra để hỗ trợ cho học sinh nhưng dần dần biến thành “vũ khí” của bản thân học sinh, được học sinh tự nêu ra đúng lúc, đúng chỗ để gợi ý cho từng bước đi của mình trong quá trình giải toán.

2. Giải pháp tiến hành rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo giải bài tập chứng minh hình học:
Học sinh phải nắm được các yêu cầu cơ bản để giải một bài toán chứng minh hình học. Gồm các yêu cầu cơ bản sau:
 * Phải nắm được các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả … ở trong bài giảng phần lý thuyết. Học sinh cần xác định đây là một yêu cầu có tính chất cơ bản vì nếu không thì không có cơ sở để giải Toán được.
* Để giải một bài toán học sinh phải hiểu kỹ bài toán. Thế nào là hiểu kĩ đề Toán? – Là trả lời được hai câu hỏi lớn:
+ Đề bài cho ta biết những dự kiện nào?

+ Ta phải chứng minh những gì?

* Phải tiến hành phân tích những cái đã cho, những cái cần tìm.

Ví dụ: Bài toán cho: 
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 cân tại A. Ta có thể hiểu tương đương là:
- Hai cạnh bên AB = AC.
- Hai góc ở đáy 
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- AH đồng thời là đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác.
Biểu hiện cụ thể để đánh giá học sinh đã hiểu được đề toán là tóm tắt được đề bài bằng cách biểu diễn đề dưới hình thức giả thiết và kết luận một cách đúng, gọn, ghi đề dưới dạng phục vụ cho việc giải toán về sau.
Biểu hiện tiếp nữa là học sinh minh họa được bằng một hình vẽ cụ thể. Hình vẽ phải đúng và chính xác. Học sinh phải hiểu được nếu vẽ được hình, vẽ đúng và chính xác thì sẽ tránh được vài ngộ nhận sẽ dẫn đến kết luận sai với đề cho.
Học sinh cần biết cách xử lý đối với từng loại bài tập và nắm được những thủ thuật sử dụng cho từng kiểu bài riêng biệt:

a) Chứng minh sự bằng nhau:

* Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau:

- Chỉ rõ chúng là những yếu tố tương ứng của các hình bằng nhau (cạnh, đường cao, trung tuyến, phân giác…).
- Chỉ rõ chúng là các cạnh của tam giác cân, đường trung tuyến thuộc cạnh huyền của tam giác vuông, nửa cạnh huyền.
- Chỉ rõ chúng là những khoảng cách từ một điểm trên đường phân giác của một góc đến hai cạnh của góc ấy.

- Chỉ rõ chúng bằng đoạn thẳng thứ ba.

* Chứng minh các góc bằng nhau:

- Chỉ rõ chúng là các góc tương ứng trong tam giác bằng nhau.

- Chỉ rõ chúng là các góc ở đáy của hình tam giác cân.

- Chỉ rõ chúng là những góc cùng bằng, cùng bù, cùng phụ với góc thứ ba hoặc các góc bằng nhau. 

- Chỉ ra chúng là những góc cùng tù, cùng nhọn, có cạnh tương ứng song song, hoặc vuông góc, chúng là những góc so le trong, đối đỉnh, đồng vị.
* Chứng minh hai hình bằng nhau (cụ thể là hai tam giác bằng nhau):

- Đưa về việc chứng minh đoạn thẳng bằng nhau và các góc bằng nhau.
b) Chứng minh tính song song:
- Hai đường thẳng cùng song song hoặc vuông góc với đường thẳng thứ ba.
- Tạo với một cát tuyến các góc so le trong hoặc so le ngoài bằng nhau, đồng vị bằng nhau hoặc góc trong hay ngoài cùng phía bù nhau.
c) Chứng minh tính vuông góc:
- Đường thẳng này song song với một đường thẳng.
- Sử dụng tính chất của tam giác vuông có một góc bằng 1v, có các cạnh mà độ dài của nó thỏa mãn định lí Pi-ta-go.
- Chúng là những đường phân giác của hai góc kề bù.

Phân tích bài toán, vạch rõ các bước giải

- Vẽ hình lớn, rõ ràng, chính xác, tóm tắt đề bài toán.

Cho học sinh làm bài “chính tả hình học” nghĩa là giáo viên đọc đề bài và yêu cầu học sinh vẽ hình cho đúng  ( rèn luyện kỹ năng vẽ hình ( đây là điều kiện cần để giải toán chứng minh hình học.
Giáo viên đưa ra những bài toán tương tự để học sinh giải, nếu giải đúng thì sẽ có thưởng như vở, viết, với mục đích khích lệ tinh thần, lòng yêu thích môn toán, trong đó đặc biệt là toán hình.
Thành lập những nhóm học tập bao gồm những học sinh gần nhà nhau.

Học sinh lập sổ tay ghi lại những tính chất hình học hoặc giấy dán vào góc học tập của mình ( mỗi ngày sẽ dần nhớ ( biết vận dụng vào giải bài tập ( say mê môn học.
Sau khi học xong mỗi bài, một chương  ( giáo viên cần nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm.
Giáo viên kiểm tra việc học lý thuyết và giải nhiều bài tập thì kết quả của việc kiểm tra chất lượng học kỳ tốt hơn nhiều.
Giáo viên nên ôn lại những kiến thức lớp 6 cho học sinh ngay từ đầu năm học. Ví dụ như các kiến thức về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia phân giác, trung điểm của đoạn thẳng… Mục đích của việc này không chỉ giúp học sinh nắm các kiến thức cũ liên hệ cho các bài học liên quan.
Rèn kĩ năng vẽ hình, đo đạc các đại lượng hình học : Giáo viên nên đưa ra một số hoạt động giúp học sinh sử dụng các dụng cụ tính toán (thước đo độ dài, thước đo góc, compa,…)
Rèn kĩ năng trình bày: trình bày chứng minh thường ở dạng rút gọn. Vì vậy các bài tập giới thiệu dưới đây nhằm giúp học sinh làm quen với cách chứng minh đầy đủ, cần phải có, và cách trình bày chứng minh ngắn gọn.
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Bài 1: Hãy điền vào chỗ trống để chứng minh định lí “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”.                                                 
Giả thiết …….                                                 
Kết luận …….                                   O
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	Căn cứ vào …………..
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Tương tự, hãy chứng minh 
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Bài 2: Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox đều là góc vuông.”

a) Hãy vẽ hình.

b) Viết giả thiết và kết luận của định lí.

c) Sắp xếp 7 câu sau đây một cách hợp lí để có chứng minh của định lí trên.
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 (Vì hai góc này bù nhau)
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        (Vì hai góc này đối đỉnh)
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  (Theo giả thiết và căn cứ vào …)
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          (Vì hai góc này đối đỉnh)
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            (Căn cứ vào ….)
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d) Hãy chứng minh lại nội dung chứng minh một cách ngắn gọn hơn.

Bài 3: Cho bài toán “
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 có MA = MB, NA = NB. Chứng minh rằng 
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a) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán.

b) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên.
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Do đó 
[image: image28.wmf]AMN

D

= 
[image: image29.wmf]BMN

D

  (c.c.c)
[image: image45.emf]�

E

�

M

�

A

�

B

�

C


2) Suy ra: 
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 (hai góc tương ứng của hai cạnh bằng nhau).
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   Bài 4: Cho bài toán: “Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB // CE”.
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a) Hãy sắp xếp năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên:
           1) 
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           2) Do đó: 
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b) Hãy trình bày lại nội dung chứng minh một cách ngắn gọn.
Trên đây là một số giải pháp mà tôi áp dụng để hướng dẫn các em học sinh lớp 7 làm các bài chứng minh hình học. Và đến giờ đa phần các em đã không còn e sợ khi gặp các bài chứng minh hình. Và cảm thấy những bài hình chứng minh thú vị và ngày càng yêu thích bộ môn hình học nói riêng và với cả môn toán nói chung.

Tác giả: Thân Thị Hải.
� EMBED Equation.3  ���
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